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UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ

Số: /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc generic
Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu Cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ

các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 1)

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế và
hóa chất cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SYT ngày 16/02/2022 của Sở Y tế về việc phê duyệt
danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc
generic;

Xét Báo cáo số 35/BC-ĐVMT ngày 25/02/2022 của Đơn vị mua thuốc tập trung
về việc Báo cáo đánh giáHSĐXTCGói thầu số 01: Gói thầu thuốc generic;

Tờ trình số 38/TTr-ĐVMT ngày 25/02/2022 của Đơn vị mua thuốc tập trung về
việc Đề nghị phê duyệt xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc generic
và Biên bản ngày 03/03/2022 của tổ thẩm định Sở Y tế Hà Giang thẩm định
báo cáo đánh giá HSĐXTC các gói thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 01: Gói thầu
thuốc generic Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu Cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa
chất phục vụ các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 1)

- Số mặt hàng được xếp hạng: 1.091 mặt hàng.
- Sốmặt hàng có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất: 881mặt hàng

- Số nhà thầu có mặt hàng được xếp hạng: 59 nhà thầu, chi tiết như sau:
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STT Mã nhà
thầu NHÀ THẦU

MH xếp
hạng thứ
nhất

MH xếp
hạng thứ
2,3...

Tổng số MH
được xếp
hạng TC

1 NTG1-
01

Liên danh Công ty TNHH Nhân
Giang - GENKI 23 5 28

2 NTG1-
02

Công ty TNHH Liên Hợp Dược
Hà Giang - Công ty TNHH Dược
Việt Nam American

55 13 68

3 NTG1-
03

Công ty TNHH Dược phẩm Hải
Minh 0 1 1

4 NTG1-
04

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA -
DƯỢC PHẨMMEKOPHAR 10 8 18

5 NTG1-
05

Công ty Trách nhiệm hữu hạn
dược phẩm VIHAPHA 2 2

6 NTG1-
06

Công ty TNHH MTV Dược Sài
Gòn 18 6 24

7 NTG1-
07 Công ty CPDP khánh hòa 14 7 21

8 NTG1-
08 công ty TNHH Dược Thống Nhất 2 1 3

9 NTG1-
09

Công ty TNHH dược phẩm Tân
An 10 3 13

10 NTG1-
10

Công ty cổ phần dược phẩm Nam
Hà 6 1 7

11 NTG1-
11

Công ty TNHH Dược Phẩm Châu
Á - Thái Bình Dương 2 4 6

12 NTG1-
12

Liên danh thầu Công ty CPTM
Minh Dân – Công ty CPDP Minh
Dân

29 4 33

13 NTG1-
13

Công ty TNHH một thành viên
dược liệu TW2 17 3 20

14 NTG1-
14

Công ty CPTM và Dược Phẩm
Hoàng Giang 60 9 69

15 NTG1-
15

CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI TÂN Á CHÂU 3 1 4

16 NTG1-
16 Công ty CP dược phẩm Hà Giang 15 3 18

17 NTG1-
17

Công ty TNHH dược phẩm Hà
Đông 2 2 4

18 NTG1-
18

LD Công ty CP dược phẩm Minh
Châu - công ty TNHH thiết bị y
tế đông dương

54 8 62

19 NTG1-
19 Công ty CPDP An Nguyên 3 1 4

20 NTG1-
20

Công ty Cổ phần Thương mại
Q&V Việt Nam 2 0 2

21 NTG1-
21

Công ty TNHH Dược Phẩm
U.N.I Việt Nam. 4 1 5
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STT Mã nhà
thầu NHÀ THẦU

MH xếp
hạng thứ
nhất

MH xếp
hạng thứ

2,3

Tổng số MH
được xếp
hạng TC

22 NTG1-
22 Công ty cổ phần dược Á Châu 3 0 3

23 NTG1-
23

Công ty TNHH UNITED
PHARMA 1 1

24 NTG1-
24 Công ty cổ phần AFP Gia Vũ 6 2 8

25 NTG1-
25 Công ty CPDP Tam Sơn 8 8

26 NTG1-
27

Công ty TNHH TM Dược phẩm
Vạn Xuân 1 1 2

27 NTG1-
28

Công Ty TNHH Phân Phối Liên
Kết Quốc Tế 1 1

28 NTG1-
29 Công ty TNHH BENEPHAR 4 3 7

29 NTG1-
30

Công ty TNHH DP và TBYT
Hoàng Đức 18 2 20

30 NTG1-
31

Công ty CP thương mại Dược
liệu Mường Thanh tỉnh Điện
Biên

12 5 17

31 NTG1-
32

Công ty cổ phần thương mại và
dược phẩm Ngọc Thiện 1 1

32 NTG1-
33

Công ty cổ phần dược phẩm
RIGHMED 2 2

33 NTG1-
34 Công ty TNHH Đông Bắc 39 7 46

34 NTG1-
35

Công ty cổ phần dược liệu Tùng
Anh 22 4 26

35 NTG1-
36

Công ty cổ phần DP Bông Sen
Vàng 61 5 66

36 NTG1-
37

Công ty cổ phần dược phẩm
trung ương CODUPHA 8 3 11

37 NTG1-
38

TNHH Công nghệ Dược phẩm
Quang Anh 0 1 1

38 NTG1-
39

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
VCP 5 3 8

39 NTG1-
40 Công ty CP dược phẩm Văn Lam 1 1 2

40 NTG1-
41

Công ty cổ phần Dược phẩm Việt
Hà 7 2 9

41 NTG1-
42

Công ty cổ phần dược phẩm Bến
Tre 3 1 4

42 NTG1-
43

Công ty CP thương mại và dược
phẩm Hoàng Lan 13 10 23

43 NTG1-
44

Công ty cổ phần dược phẩm -
CPC1 Hà Nội 32 4 36
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STT Mã nhà
thầu NHÀ THẦU

MH xếp
hạng thứ
nhất

MH xếp
hạng thứ

2,3

Tổng số MH
được xếp
hạng TC

44 NTG1-
45 Công ty TNHH DP 1A Việt Nam 1 1

45 NTG1-
46 Công ty CPDP trung ương CPC1 10 10

46 NTG1-
47

Liên danh Công ty CP dược
TBYT Hà Giang - Công ty CPD
VTYT Hải Dương

173 46 219

47 NTG1-
48

Công ty CP dược và trang thiết bị
y tế Bình Minh 12 4 16

48 NTG1-
49

Công ty CP dược phẩm trung
ương VIDIPHA 3 3 6

49 NTG1-
50 Công ty CP Dược Danapha 23 3 26

50 NTG1-
51

CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO 15 5 20

51 NTG1-
52

Công ty CP kinh doanh thương
mại Tân Trường sinh 3 0 3

52 NTG1-
53

Công ty cổ phần thương mại
Dược phẩm Thiên Xứng 2 2

53 NTG1-
54

Công ty Cổ phần Dược phẩm
Thiên Thảo 3 3

54 NTG1-
55

Công ty CP dược phẩm Sông
Nhuệ 5 5

55 NTG1-
56

Công ty Cổ phần Dược phẩm
Thiết bị Y tế Hà Nội 10 3 13

56 NTG1-
57

Công ty TNHH MTV
VIMEDIMEX Bình Dương 24 7 31

57 NTG1-
58

Công ty TNHH MTV TMDVDL
Mây Vàng 9 9

58 NTG1-
59

Công ty TNHH Dược Phẩm An
Vượng 5 3 8

59 NTG1-
60

Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Bình Việt Đức 4 1 5

Tổng cộng 881 210 1.091

(Códanhmục cácmặt hàngđược xếp hạng tài chínhcủa từngnhà thầu kèm theo)
Điều 2. Giao cho Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương căn cứ danh

sách xếp hạng nhà thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức thực hiện các
bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu đúng trình tự theo quy định.
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Điều 3. Trưởng đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương, Tổ trưởng tổ
thẩm định đấu thầu thuốc Sở Y tế và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định
thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐMVT.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Giao
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